NGÂN HÀNG CÂU HỎI: KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆNTỬ

MỨC ĐỘ 1( BIẾT)
Câu 1: Electron là hạt:

a.  Không mang điện tích


b.  Mang điện tích dương

c.  Mang điện tích âm


d.  Chỉ có câu a sai

Câu 2: Proton là hạt:

a.  Mang điện tích dương


b.  Mang điện tích âm

c.  Không mang điện tích


d.  Chỉ có câu a đúng

Câu 3:Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là UAB:

a.  UAB = VA - VB


b.  UAB = VB - VA
c.  UAB = VA + VB


d.  UAB = VB * VA
Câu 4: Vật liệu dẫn điện là vật liệu có khả năng:

a.   Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một cách dễ dàng và thường xuyên

b.   Cho dòng điện một chiều chạy qua một cách dễ dàng và thường xuyên

c.   Cho dòng điện chạy qua một cách dễ dàng và thường xuyên

d.   Cho dòng điện ba pha chạy qua một cách dễ dàng và thường xuyên

Câu 5: Vật liệu dẫn điện thường là:

a.   Germani (Ge) 

b.   Cao su

c.   Thủy tinh

d.   Kim loại
Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Chất dẫn điện là chất……..dòng điện đi qua, chất cách điện là chất………….dòng điện đi qua

a.   Không cho, không cho
b.   Cho, không cho
c.   Cho, cho
d.   Không cho, cho

Câu 7: Chọn câu sai

a.   Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua
b.   Vật liệu dẫn điện là chất cách điện
c.   Bộ phận dẫn điện làm bằng chất dẫn điện
d.   Bộ phận dẫn điện làm bằng vật liệu dẫn điện

Câu 8: Vật liệu cách điện là những vật liệu 

a.   Có điện trở rất lớn không cho dòng điện chạy qua

b.   Có điện trở rất nhỏ và cho phép dòng điện chạy qua

c.   Có điện trở rất lớn, cho dòng điện chạy qua

d.   Có điện trở rất nhỏ, không cho dòng điện chạy qua
Câu 9: Vật liệu cách điện thường là:

a.   Silicium(Si).

b.   Cao su

c.   Aluminum(Al)

d.   Kim loại
Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Vật liệu cách điện là những vật liệu có điện trở.........và .........dòng điện chạy qua.

a.   Rất nhỏ, không cho.

b.   Rất lớn, cho phép.

c.   Rất lớn, không cho

d.   Rất nhỏ, cho phép.

Câu 11: Vật liệu bán dẫn là vật liệu 

a.   Có tính trung gian giữa vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện

b.   Có điện trở rất nhỏ và cho phép dòng điện chạy qua

c.   Có điện trở rất lớn, cho dòng điện chạy qua

d.   Có điện trở rất nhỏ, không cho dòng điện chạy qua

Câu 12: Vật liệu bán dẫn thường là:

a.   Germani (Ge) 

b.   Cao su

c.   Thủy tinh

d.   Kim loại
Câu 13: Trong các chất dưới đây chất nào là chất bán dẫn

A)   Đồng đỏ

B)   Silic

C)   Nhôm

D)   Mước muối
Câu 14: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Vật liệu từ tính là vật liệu có tính chất dễ nhiễm từ, trong kỹ thuật người ta hay dùng sắt pha...... để tăng điện trở suất, ......dòng phuco
a.   Silic, giảm

b.   Silic, tăng

c.   Đồng đỏ, giảm

d.   Đồng đỏ, tăng

Câu 15 : Điện trở là một linh kiện:

a.  Tích cực

b.  Thụ động
c.   Dùng để tăng dòng điện


d.   Khuếch đại điện áp

Câu 16: Điện trở là linh kiện điện tử dùng để

a.   Hạn chế cường độ dòng điện 

b.   Dùng để tăng điện áp

c.   Tạo sự tăng áp
d.   Ngăn dòng diện xoay chiều

Câu 17: Điện trở dây dẫn:

a.  Tỷ lệ thuận với tiết diện của dây


b.  Tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây

c.   Không phụ thuộc tiết diện của dây


d.   Bằng tiết diện của dây
Câu 18: Biểu thức của định luật Ohm cho đoạn mạch là:

a.
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Câu 19: Điện trở dưới 10( thì trên thân có

a.   2 vòng màu

b.   3 vòng màu

c.   4 vòng màu

d.   5 vòng màu
Câu 20: Đơn vị đo điện trở là

a.   (
b.   %

c.   (F

d.   Pa
Câu 21:LDR (Light Dependent Resistor) là loại linh kiện có:

a.   Trị số dòng điện luôn luôn tăng


b.   Trị số điện áp luôn luôn giảm

c.   Trị số điện trở thay đổi phụ thuộc ánh sáng chiếu vào nó

d.   Trị số điện trở thay đổi phụ thuộc điện áp đặt vào nó
Câu 22: Điền từ thích hợp vào chỗ trống


Điện trở ......... là điện trở có trị số điện trở càng ...... khi cường độ ....... chiếu vào càng..........

a.   Quang, nhỏ, ánh sáng, lớn.

b.   Nhiệt, nhỏ, ánh sáng, lớn

c.   Quang, nhỏ, dòng điện xoay chiều, lớn.

d.   Nhiệt, lớn,dòng điện xoay chiều, nhỏ
Câu 23: Nhiệt trở âm NTC (Negative Temperature Coefficient) là nhiệt trở có trị số điện trở:

a.  Tăng khi nhiệt độ tăng


b.  Giảm khi nhiệt độ giảm

c.  Tăng khi nhiệt độ giảm


d.   Không đổi khi nhiệt độ thay đổi

Câu 24 : Nhiệt trở dương PTC (Positive Temperature Coefficient) là nhiệt trở có trị số điện trở

a.  Không đổi khi nhiệt độ thay đổi


b.  Giảm khi nhiệt độ tăng

c.  Tăng khi nhiệt độ giảm


d.  Tăng khi nhiệt độ tăng
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là “sai’’

a.   Điện trở nhiệt là linh kiện có giá trị phụ thuộc vào nhiệt độ

b.   Điện trở nhiệt có hệ số nhiệt dương, khi tăng nhiệt độ thì R tăng

c.   Điện trở nhiệt có hệ số nhiệt âm, khi tăng nhiệt độ thì R tăng

d.   Điện trở nhiệt dùng trong các mạch khuếch đại, dùng làm cảm biến 

Câu 27: Khi nhiệt độ tăng làm tăng giá trị điện trở là :
a.   Điện trở quang
b.   Điện trở nhiệt dương
c.   Điện trở nhiệt âm
d.   Điện trở thông thường
Câu 28: Khi nhiệt độ tăng làm giảm giá trị điện trở là :
a.   Điện trở quang
b.   Điện trở nhiệt dương
c.   Điện trở nhiệt âm
d.   Điện trở thông thường

Câu 29: Hai điện trở R1, R2 ghép nối tiếp, điện trở tương đương của chúng:

a.
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d.
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Câu 30: Hai điện trở R1, R2 ghép song song, điện trở tương đương của chúng:

a.
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d.
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Câu 34:Với điện trở ba vòng màu thì vòng thứ ba chỉ:

a.   Số tương ứng với màu


b.   Sai số

c.   Số số 0 thêm vào


d.   Nhiệt độ

Câu 35:Với điện trở 4 vòng màu thì vòng thứ tư chỉ:

a.   Sai số

b.   Số tương ứng với màu

c.   Điện áp chịu đựng


d.   Không có giá trị

Câu 36:Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ hai chỉ:

a.   Sai số


b.   Nhiệt độ

c.   Số số 0 thêm vào


d.   Số tương ứng với màu

Câu 37:Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ tư chỉ:

a.   Số số 0 thêm vào


b.   Sai số

c.   Điện áp chịu đựng được


d.   Số tương ứng với màu

Câu 38:Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ ba chỉ:

a.   Sai số


b.   Số tương ứng với màu
c.   Số số 0 thêm vào


d.   Điện áp chịu đựng được
Câu 39: Với điện trở ba vòng màu thì vòng thứ hai chỉ:

a.   Số số 0 thêm vào


b.   Sai số

c.   Điện áp chịu đựng được


d.   Số tương ứng với màu
Câu 40:Với điện trở 4 vòng màu thì vòng thứ ba chỉ:

a.   Nhiệt độ


b.   Dòng điện cực đại

c.   Sai số


d.   Số số 0 thêm vào
Câu 50 : Tụ điện là một linh kiện:

a.   Tích cực


b.   Thụ động
c.   Bán dẫn


d.   Có vùng điện trở âm
Câu 51: Điện dung của một tụ điện là:

a.   Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ
b.   Đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng xoay chiều của tụ

c.   Đại lượng dùng để biết điện thế làm việc của tụ

d.   Đại lượng đặc trưng  cho khả năng thay đổi diện áp phát ra của tụ
Câu 53: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Tụ điện được cấu tạo từ hai bản cực làm bằng hai chất ....... đặt song song nhau, ở giữa có một lớp..........gọi là ............

a.   Dẫn điện, cách điện, điện môi.

b.   Cách điện, điện môi, dẫn điện

c.   Bán dẫn, nhựa dẻo, điện môi

d.   Cách điện, dẫn diện, nhựa dẻo

Câu 54:  Tụ điện có khả năng :

a.   Khuếch đại

b.   Chỉnh lưu

c.    Hạn chế dòng điện

d.    Lưu trữ năng lượng điện

Câu 55 : Điện dung của tụ có đơn vị:

a.   F


b.   Ω

c.   H


d .  V

Câu 56 :Trong quá trình nạp điện tụ điện có:

a.   Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ tăng dần

b.   Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ giảm dần

c.   Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ không đổi

d.   Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ bằng không 

Câu 57 :Trong quá trình xả điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ là:

a.   Không đổi


b.   Tăng dần

c.   Giảm dần


d.   Bằng không

Câu 58: Đơn vị của tụ điện là

a.   (
b.   %

c.   (F

d.   Pa
Câu 59: Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc song song là:

a.   
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b.   C1 +C2
c.   C1 * C2

d.   
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Câu 60: Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc nối tiếp là:

a.
C1 +C2


b.
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d.
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Câu 61:Tụ điện liên lạc truyền tín hiệu do:

a.   Điện môi dẫn điện


b.   Dung kháng của tụ lớn

c.   Điện dung của tụ nhỏ


d.   Điện dung của tụ không đổi

Câu 62: Đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng xoay chiều của tụ điện được gọi là:

a.   Cảm kháng


b.   Dung kháng

c.   Điện trở thuần


d.  Tổng trở

Câu 63: Đơn vị của dung kháng là:

a.   F


b.   Ω
c.   H


d.   mA

Câu 64: Dung kháng là đại lượng:

a.   Không phụ thuộc điện dung của tụ


b.   Bằng điện dung của tụ

c.   Tỷ lệ thuận với điện dung của tụ


d.   Tỷ lệ nghịch với điện dung của tụ
Câu 65 :Điện dung của tụ là đại lượng:

a.   Tỷ lệ thuận với tiết diện của bản tụ


b.   Tỷ lệ nghịch với tiết diện của bản tụ

c.   Bằng tiết diện của bản tụ


d.   Không phụ thuộc tiết diện của bản tụ

Câu 66 :Điền từ thích hợp vào chỗ trống


............ có khả năng ..............dưới dạng năng lượng điện trường bằng cách lưu trữ các ............, nó cũng có thể phóng ra các điện tích này để tạo thành dòng điện

a. Tụ điện, tích trữ năng lượng, electron

b.  Điện trở, tích trữ năng lượng, ion

c. Transistor, phát quang, electron

d. Tụ điện, giải phóng  năng lượng, photon
Câu 70 : Cuộn cảm là một linh kiện:

a.   Có tần số luôn thay đổi


b.   Có tần số không thay đổi

c.   Có dòng điện bằng không


d.   Thụ động

Câu 71: Hệ số tự cảm của cuộn dây:

a.   Không phụ thuộc vào số vòng dây quấn

b.   Tỷ lệ nghịch với số vòng dây quấn

c.   Tỷ lệ thuận với số vòng dây quấn
d.   Luôn bằng 10H (Henry)
Câu 72: Đơn vị của hệ số tự cảm là:

a.
F


b.
m

c.
Ω


d.
H
Câu 73: Đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng xoay chiều của cuộn cảm được gọi là:

a.   Cảm kháng


b.   Dung kháng

c.   Hệ số tự cảm


d.   Điện trở thuần

Câu 74:Đơn vị của cảm kháng là:

a.
Ω


b.
m

c.
A


d.
H

Câu 75: Cảm kháng là đại lượng:

a.   Tỷ lệ nghịch với hệ số tự cảm


b.   Tỷ lệ thuận với hệ số tự cảm
c.    Không phụ thuộc hệ số tự cảm


d.    Bằng hệ số tự cảm

Câu 76:  R, L, C là loại linh kiện 
a. Bán dẫn 

d. Tích cực 

c. Thụ động 

d. Dẫn điện 

Câu 77: Khi pha thêm một ít phốt pho vào tinh thể bán dẫn Si ta được:

a.   Bán dẫn loại P


b.   Bán dẫn loại N
c.   Bán dẫn thuần


d.   Bán dẫn tinh khiết

Câu 78: Khi pha thêm một ít Bo vào tinh thể bán dẫn Si ta được:

a.   Bán dẫn loại N


b.   Bán dẫn loại P

c.   Bán dẫn thuần


d.   Bán dẫn tinh khiết

Câu 79: Bán dẫn loại N là:

a.   Bán dẫn thuần

b.   Bán dẫn có hạt tải đa số là điện tử, hạt tải thiểu số là lỗ trống
c.   Bán dẫn có hạt tải thiểu số là điện tử, hạt tải đa số là lỗ trống

d.   Chất luôn luôn cách điện

Câu 80 : Bán dẫn loại P là:

a.   Bán dẫn có hạt tải đa số là lỗ trống, hạt tải thiểu số là điện tử

b.   Bán dẫn có hạt tải thiểu số là lỗ trống, hạt tải đa số là điện tử

c.   Bán dẫn tinh khiết

d.   Chất luôn luôn cách điện
Câu 81 : Diod bán dẫn được phân cực thuận khi điện áp đặt lên diod phải
a.    UAK = UD
b.   UAK ≥ UD
c.    UAK ≤ UD
d.    UAK = 0

Câu 82 : Diode bán dẫn có cấu tạo gồm:

a.   Một mối nối P-N


b.   Hai mối nối P-N

c.   Ba mối nối P-N


d.   Bốn mối nối P-N

Câu 83: Diode bán dẫn là một linh kiện:

a.   Thụ động


b.   Tích cực

c.   Khuếch đại dòng điện


d.   Khuếch đại điện áp

Câu 84: Diode Zener dùng ở chế độ ổn áp ta phải:

a.   Phân cực thuận diode


b.   Không phân cực

c.   Phân cực nghịch diode


d.   Khuếch đại điện áp

Câu 85: Cho hình vẽ như sau, từ trái qua lần lượt là
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a. Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, diode

b. Điện trở, cuộn cảm, tụ điện, diode

c. Điện trở, tụ điện, diode, cuộn cảm

d. Điện trở, tụ điện, diode, transistor

Câu 86: Diode có khả năng biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều được gọi là

a. Diode chuyển mạch  
b. Diode biến dung

c. Diode chỉnh lưu  
d. Diode ổn áp

Câu 87: Photodiode là

a. Diode ổn áp  
b. Diode thu quang  
c. Diode phát quang  
d. Diode chỉnh lưu
Câu 88: Light Emitting Diode là

a. Diode ổn áp  
b. Diode thu quang  
c. Diode phát quang  
d. Diode chỉnh lưu
Câu 89: Diode Zener là:

a. Diode ổn áp  
b. Diode thu quang  
c. Diode phát quang  
d. Diode chỉnh lưu
Câu 90 :  Chất bán dẫn loại N là gì?

a. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích dương.

b. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích âm.

c. Bán dẫn pha tạp chất trong đó chứa các ion trung hòa điện.

d. Bán dẫn không pha tạp chất trong đó chứa các ion trung hòa điện.
Câu 91 :  Chất bán dẫn loại P là gì?

a. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích dương.

b. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích âm.

c. Bán dẫn pha tạp chất trong đó chứa các ion trung hòa điện.

d. Bán dẫn không pha tạp chất trong đó chứa các ion trung hòa điện..
Câu 92: Hình nào dùng để chỉ Diode
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a. Hình 1

b. Hình 2

c. Hình 3

d. Hình 4

Câu 93: Đâu là Diode Zener
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a. Hình 1

b. Hình 2

c. Hình 3

d. Hình 4

Câu 94: Dòng điện qua led: Iled = ........

a. 10 mA
b. 0,1 mA

c. 10 MA

d. 100 V

Câu 95: Điện áp phân cực thuận của LED đỏ là

a. 1,4 ÷ 1,8 V

b. 2 ÷ 2,5 V

c. 2 ÷ 2,8 V

d. 9 ÷ 12 V

Câu 96: Điện áp phân cực thuận của LED vàng là

a. 1,4 ÷ 1,8 V

b. 2 ÷ 2,5 V

c. 2 ÷ 2,8 V

d. 9 ÷ 12 V

Câu 97: Diode bán dẫn có điện thế VA < VK thì diode được:

a.   Phân cực thuận.

b.   Phân cực nghịch
c.   Không phân cực.

d.   Nối tắt.

Câu 98: Diode bán dẫn có điện thế VA > VK thì diode được:

a.   Phân cực thuận.
b.   Phân cực nghịch.

c.   Không phân cực.

d.   Hở mạch.

Câu 99: Diode zener dùng để ổn áp ta phải:

a.   Phân cực thuận.

b.   Phân cực nghịch.
c.   Không phân cực.

d.   Luôn có VAK = 0,6v

Câu 100: Diode có điện trở thuận bằng điện trở nghịch và bằng không ohm thì:

a.   Diode tốt.

b.   Diode có dòng nhỏ nhất.

c.   Diode bị nối tắt
d.   Diode bị dứt.

Câu 101: Diode có điện trở thuận bằng điện trở nghịch và bằng vô cùng ohm thì:

a.   Diode tốt.

b.   Diode có dòng nhỏ nhất.

c.   Diode bị nối tắt.

d.   Diode bị đứt.
Câu 102: Khi phân cực nghịch diode có dòng điện rỉ chạy theo chiều:

a.   Từ A về K và có giá trị rất lớn.

b.   Từ A về K và có giá trị rất nhỏ.

c.   Từ K về A và có giá trị rất lớn.

d.   Từ K về A và có giá trị rất nhỏ
Câu 103: Mạch chỉnh lưu cầu dùng:

a.   Một diode.

b.   Hai diode.

c.   Ba diode.

d.   Bốn diode

Câu 104: Diode cảm quang là diode:

a.   Phát sáng

b.   Cảm nhận ánh sáng

c.   Varicap 

d.   Zener 

Câu 105: Quang transistor là linh kiện :

a.   Phát ra ánh sáng

b.   Cảm nhận ánh sáng

c.   Có vùng điện trở âm

d.   Có dòng ra nhỏ hơn dòng diode cảm quang khi đặt cùng môi trường.

Câu 108: Chức năng của mạch chỉnh lưu là:

a. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

b. Biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.

c. Ổn định điện áp xoay chiều.

d. Ổn định dòng điện và điện áp một chiều

Câu 109: Trong BJT loại NPN, hạt dẫn đa số trong cực nền (cực B) là:

a. Các điện tử tự do và các lỗ trống  
b. Các điện tử tự do

c. Các lỗ trống  
d. Các hạt không mang điện

Câu 110: Trong BJT loại PNP, hạt dẫn đa số trong cực nền (cực B) là:

a. Các điện tử tự do và các lỗ trống  
b. Các điện tử tự do

c. Các lỗ trống  
d. Các hạt không mang điện

Câu 111: Cho sơ đồ tương đương sau, đâu là BJT loại NPN

[image: image21.png]



a. Hình 1

b. Hình 2

c. Hình 3

d. Hình 4

Câu 112: Cho sơ đồ tương đương sau, đâu là BJT loại PNP
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a. Hình 1

b. Hình 2

c. Hình 3

d. Hình 4

Câu 113: Cho kí hiệu sau, đâu là BJT loại PNP
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a. Hình 1

b. Hình 2

c. Hình 3

d. Hình 4

Câu 114: Cho kí hiệu sau, đâu là BJT loại NPN 
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a. Hình 1

b. Hình 2

c. Hình 3

d. Hình 4

Câu 119: Trong Transistor NPN, vùng P là :

a.   Katốt

b.   Cực phát

c.   Cực nền 

d.   Cực thu 

Câu 120: Khi transistor  mở  tất cả các  đường, thì nó trong  điều kiện ...............

a.   Bù

b.   Bão hòa 

c.   Thuận

d.   Nghịch 

Câu 121: Bán dẫn loại P của Diode được gọi là : 

a.   Katốt

b.   Anode 
c.   Nền

d.   Phát

Câu 122:  Người ta phân transistor  làm hai loại là:

a. Transistor PPN và Transistor NPP. 

b. Transistor PNP và Transistor NPN.

c. Transistor PPN và Transistor NNP. 

d. Transistor PNN và Transistor NPP
Câu 123: Điều kiện cần và đủ để một transistor lưỡng cực loại N-P-N dẫn điện là :

a.   UC > UB > UE
b.   UC < UB < UE
c.   UC > UE > UB
d.   UC < UE < UB
Câu 124: Điều kiện cần và đủ để một transistor lưỡng cực loại P-N-P dẫn điện là :

a.   UC > UB > UE
b.   UC < UB < UE
c.   UC > UE > UB
d.   UC < UE < UB
Câu 125: Một transistor trong mạch điện được phân cực với các điện áp tĩnh là

UBE = 0V, UCE = UCC. Hỏi transistor hoạt động ở chế độ nào ?

a.   Khuếch đại

b.   Bảo hòa

c.    Ngưng dẫn

d.   Không phải các chế độ trên

Câu 126: Transitor lưỡng cực là loại linh kiện

a.   Thụ động

b.   Bán dẫn

c.   Dẫn điện

d.   Cách điện

Câu 127: Cấu tạo của Transistor lưỡng cực gồm :

a.   2 lớp bán dẫn

b.   3 lớp bán dẫn

c.   4 lớp bán dẫn

d.   5 lớp bán dẫn
Câu 128: Transistor T1 và T2 lần lượt là loại gì
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a. NPN, PNP

b. NPN, NPN

c. PNP, NPN

d. PNP, PNP
Câu 129: Transistor T1 và T2 lần lượt là 
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a. NPN, PNP

b. NPN, NPN

c. PNP, NPN

d. PNP, PNP

Câu 130: Transistor T1 và T2 lần lượt là loại …. và ….
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a. NPN, PNP

b. NPN, NPN

c. PNP, NPN

d. PNP, PNP

Câu 131: Transistor T1, T2 và T3 lần lượt là loại
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a. NPN, NPN, NPN

b. NPN, PNP, NPN
c. PNP, PNP, NPN
d. NPN, PNP, PNP

Câu 132: Transistor T1 và T2 lần lượt là loại
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a. NPN, PNP

b. NPN, NPN

c. PNP, NPN

d. PNP, PNP
Câu 133: Transistor T1, T2, T3 và T4 lần lượt là loại
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a. NPN, NPN, NPN, PNP

b. NPN, PNP, NPN, PNP
c. NPN, NPN, NPN, NPN
d. NPN, PNP, PNP, NPN

MỨC ĐỘ 2 ( HIỂU)
Câu 1: Cảm biến nhiệt độ nước làm mát trên ô tô sử dụng

a.   Điện trở có hệ số nhiệt điện trở dương

b.   Điện trở có hệ số nhiệt điện trở âm

c.   Điện trở có hệ số nhiệt điện trở bằng không

d.   Điện trở có hệ số nhiệt điện trở bằng vô cự
Câu 2: Điện trở R1=100K, R2=2K2 ghép nối tiếp, điện trở tương đương của chúng:

a.   220K


b.   202K

c.   102K2


d.   202K2

Câu 3: Điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song R1=R2=100KΩ:

a.   100KΩ

b.   200KΩ
c.   50KΩ

d.   150KΩ

Câu 4:Ghép nối song song điện trở R1 = 15kΩ với điện trở R2 = 12 kΩ. Điện

trở tương đương bằng :

a. 6,55 kΩ

b. 6,75 kΩ

c. 6,67 kΩ

d. 6,80 kΩ

Câu 5: Trị số của điện trở có thứ tự các vòng màu (cam, trắng, đỏ, bạc kim) là

a.   3,9kΩ ± 5%  
b.   39kΩ ± 5% 

c.   3,9kΩ ± 10%  
d.   39kΩ ± 10%
 Câu 6: Trị số của điện trở có thứ tự các vòng màu (vàng, tím, cam, bạc kim) là

a.   4,7kΩ ± 5%  
b.   47kΩ ± 5% 

c.   4,7kΩ ± 10%  
d.   47kΩ ± 10%
Câu 7: Trị số của điện trở có thứ tự các vòng màu (đỏ, tím, cam, vàng kim) là:

a.   27kΩ ± 5%  
b.   27kΩ ± 10%  
c.   270Ω ± 5%  
d.   270Ω ± 10%
Câu 8: Trị số của điện trở có thứ tự các vòng màu (nâu, xám, cam, vàng kim) là:

a.   18kΩ± 5%  
b.   180kΩ± 5%  
c.   18kΩ± 10%  
d.   1,8kΩ± 5% 
Câu 9: Cho biết thứ tự 4 vòng màu của điện trở 10Ω ± 10%

a.   Nâu – nâu – đen – Bạc kim  
b.   Nâu – đen – đen – Vàng kim 

c.   Nâu – nâu – đen – Vàng kim  
d.   Nâu – đen – đen – Bạc kim
Câu 10: Mã ghi của điện trở (4 vòng màu) có giá trị 68KΩ ± 20% là

a.  Lục – Xám – Đỏ 

b.  Lam – Xám – Cam 

c.  Lam – Xám – Đỏ – Bạc kim

d.  Lục – Xám – Cam – Bạc kim
Câu 11: Mã ghi của điện trở (4 vòng màu) có giá trị 37Ω ± 10% là

a.   Cam- tím- đen- bạc kim

b.   Lam- tím- cam-bạc kim

c.   Tím- cam- đen- vàng kim

d.   Lam- đỏ- cam-vàng kim
Câu 12: Cho biết thứ tự 4 vòng màu của điện trở 330Ω ± 10%

a.   Cam- cam - nâu- bạc kim

b.   Cam- tím- đen- bạc kim

c.   Tím- cam- đen- vàng kim

d.   Lam- đỏ- cam-vàng kim

Câu 13: Cho mạch điện như hình, phát biểu nào sau đây là “sai’’
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a.   UAB = (U*R2) / (R1 + R2)
b.   UAB = U {1 + [ R1 / (R1 + R2) ] }

c.   UAB = (U*R1) / (R1 + R2)

d.   UAB = U {1 - [ R2 / (R1 + R2) ] }

Câu 14:Khi ghép song song các tụ điện với nhau thì giá trị điện dung tổng :

a.   Tăng


b.   Giảm

c.    Không thay đổi
d.   Bằng không

Câu 15 : Ghép nối tiếp tụ C1 = 150pF với tụ C2 = 200pF. Điện dung tương

đương bằng :

a.   85,71pF

b.   85,61pF

c.   85,81pF

d.   85,91pF

Câu 16 :Tụ điện có điện dung C1=100pF, C2=47pF ghép song song. Điện dung tương đương của chúng là:

a.   32pF


b.   0,03pF

c.   147pF


d.   73,5pF

Câu 17 : Điện dung tương đương của hai tụ mắc nối tiếp với C1=C2=1000pF:

a.   1000pF


b.   2000pF

c.   1500pF


d.   500pF

Câu 18: Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu, hãy cho biết ở bán kỳ âm (-) của nguồn, cặp diode nào hoạt động 
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a.  D1, D2

b.  D2, D4

c.  D1, D3

d.  D3, D4
Câu 19: Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu, hãy cho biết ở bán kỳ âm (+) của nguồn, cặp diode nào hoạt động 
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a.  D1, D2

b.  D2, D4

c.  D1, D3

d.  D3, D4
Câu 20: Câu nào sau đây “ sai ’’ khi nói về nguyên lý làm việc của transistor NPN

a. Khi có dòng kích dương vào chân B của transistor → transistor sẽ ở trạng thái ngắt
b. Khi có dòng kích dương vào chân B của transistor → transistor sẽ ở trạng thái dẫn

c. Khi không có dòng kích dương vào chân B của transistor → transistor sẽ ở trạng thái ngắt
d. Transistor ở trạng thái ngắt → chân C và chân E của transistor không nối với nhau
Câu 21: Câu nào sau đây “ sai ’’ khi nói về nguyên lý làm việc của transistor PNP

a. Khi nối mass vào chân B của transistor → transistor sẽ ở trạng thái dẫn

b. Khi có dòng kích dương vào chân B của transistor → transistor sẽ ở trạng thái dẫn

c. Khi không nối mass vào chân B của transistor → transistor sẽ ở trạng thái ngắt
d. Transistor ở trạng thái ngắt → chân C và chân E của transistor không nối với nhau
Câu 22: Một số điểm cần lưu ý đối với transistor NPN, tìm câu “ Sai ’’

a. Tải luôn luôn mắc trên cực C của transistor
b. Dòng điện qua tải là dòng đi ngược chiều mũi tên
c. Dòng điện kích dẫn cũng là dòng đi theo chiều mũi tên
d. Transistor kích dương để hoạt động
Câu 23: Một số điểm cần lưu ý đối với transistor PNP, tìm câu “ đúng ’’

a. Tải luôn luôn mắc trên cực B của transistor
b. Dòng điện qua tải là dòng đi ngược chiều mũi tên
c. Dòng điện kích dẫn cũng là dòng đi theo chiều mũi tên
d. Transistor kích dương để hoạt động
MỨC ĐỘ 3 ( VẬN DỤNG)
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Khi khóa K đóng: T1 dẫn, dòng kích T1 như sau : dương accu(công tắc máy(….....(E, T1(…...(khóa K(âm accu
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a. R2, cực B của T1
b. R1, cực C của T1
c. R1, cực B của T1

d. R2, cực B của T1

Câu 2: Khi T1 dẫn thì :
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a. T2 ngắt vì bị đẳng thế dương ở 2 cực B và E, do T2 là transistor NPN, R3 và R4 lúc này tạo thành cầu phân áp 
b. T2 ngắt vì bị đẳng thế âm ở 2 cực B và E, do T2 là transistor NPN, R3 và R4 lúc này tạo thành cầu phân áp
c. T2 dẫn, dòng kích T1 như sau : dương accu(công tắc máy(R1(R2(R3(B, T2(E, T2(âm accu

d. T2 dẫn, dòng kích T1 như sau : dương accu(công tắc máy(R1(E, T1(C,T1(R3(B, T2(E, T2(âm accu
Câu 3: Khi T2 dẫn thì
[image: image36.png]



a. Dòng điện từ dương accu→R→cực E của T1→cực C của T1→R3→cực B của T2→cực E của T2→âm accu

b. Dòng điện từ dương accu→R1→cực E của T1→cực C của T1→R3→cực B của T2→cực E của T2→âm accu

c. Dòng điện từ dương accu→R1→cực E của T1→cực C của T1→R4→cực B của T2→cực E của T2→âm accu

d. Dòng điện từ dương accu→R1→cực C của T1→cực E của T1→R4→cực B của T2→cực E của T2→âm accu

Câu 4:  Cuộn dây sơ cấp có điện khi 
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a. Khóa K đóng, T1 dẫn, T2 dẫn

b. Khóa K đóng, T1 dẫn, T2 ngắt

c. Khóa K đóng, công tắc máy đóng, T1 dẫn, T2 dẫn

d. Khóa K đóng, công tắc máy đóng, T1 ngắt, T2 dẫn

Câu 5: Dòng điện qua cuộn sơ cấp
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a. Dương accu→Rf→cuộn sơ cấp→cực C của T2→cực E của T2→âm accu

b. Dương accu→R2→cuộn sơ cấp→cực C của T2→cực E của T2→âm accu

c. Dương accu→R2→cuộn sơ cấp→cực E của T2→cực B của T2→âm accu

d. Dương accu→R1→cuộn sơ cấp→cực C của T1→cực E của T2→âm accu

Câu 6: Cuộn dây thứ cấp có điện khi
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a. Khóa K đóng, T1 dẫn, T2 dẫn

b. Khóa K mở, T1 ngắt, T2 dẫn

c. Khóa K đóng, công tắc máy đóng, T1 dẫn, T2 dẫn

d. Khóa K mở, công tắc máy đóng, T1 ngắt, T2 ngắt

Câu 7: Khi khóa K mở: T1 … vì cực B của T1 không được nối …
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a. Ngắt, dương
b. Ngắt, âm
c. Dẫn, âm

d. Dẫn, dương

Câu 8: Khi T1 ngắt thì :
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a. T2 ngắt vì bị đẳng thế dương ở 2 cực B và E, do T2 là transistor NPN, R3 và R4 lúc này tạo thành cầu phân áp 
b. T2 ngắt vì bị đẳng thế âm ở 2 cực B và E, do T2 là transistor NPN, R3 và R4 lúc này tạo thành cầu phân áp
c. T2 dẫn, dòng kích T1 như sau : dương accu(công tắc máy(R1(R2(R3(B, T2(E, T2(âm accu

d. T2 ngắt vì cực B của T2 không được kích dương
Câu 9: Khi T2 ngắt thì
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a. Cuộn dây sơ cấp có điện

b. Cuộn dây sơ cấp không có điện

c. Cuộn dây thứ cấp không có điện

d. Cuộn dây thứ cấp có điện

Câu 10: Công dụng của R1, R2 trong mạch điện :
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a. Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T1 hoạt động

b. Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T2 hoạt động

c. Tạo thành cầu chiết áp, luôn giữ cho T1 ở trạng thái dẫn

d. Tạo thành cầu chiết áp, luôn giữ cho T1 ở trạng thái ngắt

Câu 11: Công dụng của R3, R4 trong mạch điện :

[image: image44.png]



a. Tạo thành cầu chia áp, phân cực cho T1 hoạt động

b. Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T2 hoạt động

c. Tạo thành cầu chiết áp, luôn giữ cho T2 ở trạng thái dẫn

d. Tạo thành cầu chiết áp, luôn giữ cho T2 ở trạng thái ngắt

Câu 12: Công dụng của tụ C trong mạch điện :
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a. Cùng với điện trở R, transistor T2, bảo vệ cuộn thứ cấp

b. Cùng với điện trở R, transistor T2, bảo vệ cuộn thứ cấp, sơ cấp

c. Bảo vệ T2, giúp T2 chuyển trạng thái nhanh chóng

d. Tụ C được đấu song song với T2, giúp T2 tăng độ tin cậy, tuổi thọ

Câu 13: Khi điện áp accu cao D1 sẽ
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a. Dẫn ngược do D1 là diode thường 

b. Dẫn ngược do D1 là diode thường, và điện áp phân cực thuận là lớn
c. Dẫn ngược do D1 là diode là diode zenner, và điện áp phân cực nghịch đủ lớn
d. Dẫn ngược do D1 là diode là diode zenner, và điện áp phân cực thuận đủ lớn
Câu 14: Khi D1 dẫn ngược thì
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a. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương accu (CTM(R1(D1( cực B của T1(cực E của T1(âm  accu)
b. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương accu (CTM(R1(D1( cực B của T1(cực E của T1(âm  accu)
c. T1 ngắt (dòng kích đi từ dương accu (CTM(R1(D1( cực B của T1(cực E của T1(âm  accu)
d. T1 ngắt (dòng kích đi từ dương accu (CTM(R1(D1( cực B của T1(cực E của T1(âm  accu)
Câu 15: Khi T1 dẫn thì
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a. T2 ngắt do bị hở mạch do transistor T1 dẫn

b. T2 dẫn do D1 là diode zenner cho dẫn ngược 
c. T2 ngắt do bị đẳng thế âm 2 cực B và E, do transistor T1 dẫn
d. T2 ngắt do bị đẳng thế dương 2 cực B và E, do transistor T1 dẫn
Câu 16: Khi T2 ngắt thì
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a. Đèn sẽ không sáng do còn bị cản bởi diode D2
b. Đèn sẽ không sáng do còn bị hở mạch tại cực B của T2
c. Đèn sẽ không sáng do còn bị hở mạch tại cực C của T2

d. Đèn sẽ sáng mặc dù bị hở mạch tại cực B của T2, nhưng do lúc này T1 dẫn nên sẽ đi qua cực C và cực E của T1
Câu 17: Khi điện áp accu thấp D1 sẽ
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a. Không dẫn do D1 là diode thường 

b. Ngắt do D1 là diode thường, và điện áp phân cực thuận là lớn
c. Không dẫn do D1 là diode zenner, và điện áp phân cực nghịch đủ lớn

d. Ngắt do D1 là diode zenner, và điện áp phân cực nghịch chưa đủ lớn
Câu 18: Khi D1 ngắt thì
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a. T1 ngắt do cầu phân áp R1, R2 không có điện để hoạt động
b. T1 dẫn do cầu phân áp R1, R2 không có điện để hoạt động

c. T1 ngắt do cực B của T1 không được kích dương
d. T1 dẫn mặc dù D1 ngắt, do lúc này cầu phân áp R1, R2 vẫn được cấp điện để hoạt động 
Câu 19: Khi T1 ngắt thì
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a. T2 ngắt do bị hở mạch do transistor T1 ngắt
b. T2 dẫn 

c. T2 ngắt do bị đẳng thế âm 2 cực B và E, hở mạch tại cực C của T1
d. T2 ngắt do bị đẳng thế dương 2 cực B và E, hở mạch tại cực B của T1
Câu 20:  Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Khi T2 dẫn thì: Dòng kích của T2 như sau: dương accu(công tắc máy(…........(B, T2(…..........(âm accu
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a. R4, cực C của T1

b. R4, cực E của T1

c. R4, cực E của T2

d. R4, cực C của T2
Câu 21 : Khi T2 dẫn thì
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a. Đèn sáng do D2 cho dẫn ngược

b. Đèn sáng: dương accu(Rp(đèn(C, T2(E,T2(âm accu

c. Đèn sáng, dòng điện qua đèn: dương accu(Rp(đèn(C, T2(B,T2(C, T1(E, T1(âm accu. Đồng thời lúc này diode D2 cũng cho dẫn ngược để bảo vệ T2

d. Đèn sáng, dòng điện qua đèn: dương accu(Rp(đèn(C, T2(B,T2(C, T1(E, T1(âm accu

Câu 22: Công dụng của R1, R2 trong mạch điện : Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho … hoạt động, …...... hoạt động
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a. R4, T2 

b. D1, T2

c. R3, T1 

d. D1, T1 
Câu 23: Công dụng của R3 trong mạch điện :

[image: image56.png]Céng tic may





a. Tạo thành cầu chia áp, phân cực cho D1 hoạt động

b. Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T2 hoạt động

c. Bảo vệ T1 khi mạch điện bị xung điện áp do các nguồn gây nhiễu ở ngoài mạch điện

d. Gây ra điện áp rơi, làm điện áp tại cực B, E của T1 khác nhau, tránh dòng rò

Câu 24: Công dụng của R4 trong mạch điện :
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a. Cùng với điện trở R3, bảo vệ transistor T1

b. Chỉ để cản trở dòng điện, có R4 thì mạch hoạt động tốt, không có cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của mạch điện 

c. Bảo vệ T1, nếu không có R4 thì đường cấp điện vào cực C, E T1 sẽ không có điện trở

d. Bảo vệ công tắc máy, nếu không có R4 thì đường cấp điện vào cực C, E T1 sẽ không có điện trở

Câu 25: Transistor T1 và T2 lần lượt là loại …. và ….
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a. NPN, PNP

b. NPN, NPN

c. PNP, NPN

d. PNP, PNP

Câu 26: Khi điện áp accu cao D1 sẽ
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a. Dẫn ngược do D1 là diode thường 

b. Dẫn ngược do D1 là diode thường, và có dòng điện lớn qua điện trở R1
c. Dẫn ngược do D1 là diode là diode zenner, và điện áp phân cực nghịch đủ lớn
d. Dẫn ngược do D1 là diode là diode zenner, và điện áp phân cực thuận đủ lớn
Câu 27: Khi D1 dẫn ngược thì T1 dẫn (dòng kích đi từ dương accu (…(D1( cực E của T1(…(D1(âm  accu)
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a. R0, cực B của T1
b. R0, cực E của T1
c. R, cực B của T1

d. R, cực E của T1
Câu 28: Khi T1 dẫn thì
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a. T2 ngắt do bị hở mạch do transistor T1 dẫn

b. T2 dẫn do D1 là diode zenner cho dẫn ngược 
c. T2 ngắt do bị đẳng thế âm 2 cực B và E, do transistor T1 dẫn
d. T2 ngắt do bị đẳng thế dương 2 cực B và E, do transistor T1 dẫn
Câu 29: Khi T2 ngắt thì
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a. Đèn sẽ không sáng do còn bị cản bởi diode VD3
b. Đèn sẽ không sáng do còn bị hở mạch tại cực B của T2

c. Đèn sẽ không sáng do còn bị hở mạch tại cực C của T2

d. Đèn sẽ sáng mặc dù bị hở mạch tại cực B của T2, nhưng do lúc này T1 dẫn nên sẽ đi qua cực E và cực C của T1

Câu 30: Khi điện áp accu cao, tìm câu ″ Sai ″ 
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a. T2 ngắt (vì T1 dẫn ( cực B của T2 được nối về dương, mà cực E của T2 cũng nối về dương ( đẳng áp 2 đầu cực B và E của T2) 

b. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương ắc-quy(R0(D1( cực E của T1(cực B của T1(D1(R2(âm accu) 

c. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương ắc-quy(R0(D1( cực C của T1(cực B của T1(D1(R2(âm accu) 

d. D1 dẫn ngược
Câu 31: Khi điện áp accu thấp D1 sẽ
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a. Không dẫn do D1 là diode thường, và có đấu thêm điện trở R 

b. Ngắt do D1 là diode thường, và điện áp phân cực thuận là lớn

c. Không dẫn do D1 là diode zenner, và điện áp phân cực nghịch đủ lớn

d. Ngắt do D1 là diode zenner, và điện áp phân cực nghịch chưa đủ lớn

Câu 32: Khi D1 ngắt thì
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a. T1 ngắt do cầu phân áp R1, R2 không có điện để hoạt động
b. T1 dẫn do cầu phân áp R1, R2 có điện để hoạt động

c. T1 ngắt do cực B của T1 không được kích âm
d. T1 dẫn mặc dù D1 ngắt, do lúc này cầu phân áp R1, R2 vẫn được cấp điện để hoạt động 
Câu 33: Khi T1 ngắt thì
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a. T2 ngắt do bị hở mạch do transistor T1 ngắt
b. T2 dẫn do lúc này cực E và cực B có sự chênh lệch điện áp
c. T2 dẫn do T1 ngắt, có điện dương kích vào chân B của transistor T2
d. T2 ngắt do bị đẳng thế dương 2 cực B và E, hở mạch tại cực B của T1
Câu 34: Khi T2 dẫn thì
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a. Dòng kích của T2 như sau: dương accu(R0(D2(C, T2(E,T2(âm accu 

b. Dòng kích của T2 như sau: dương accu(R0(D2(E, T2(B,T2(R3(âm accu

c. Dòng kích của T2 như sau: dương accu(R0(D2(E, T1(B,T2(C, T2(đèn(âm accu

d. Dòng kích của T2 như sau: dương accu(R0(D2(E, T1(B,T2(C, T2(đèn, VD3(âm accu

Câu 35: Khi T2 dẫn thì
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a. Đèn sáng do D2 cho dẫn ngược

b. Đèn sáng, dòng điện qua đèn: dương accu(R0(D2(đèn(E, T2(C,T2(âm accu

c. Đèn sáng, dòng điện qua đèn: dương accu(R0(D2(đèn(E, T2(C,T2(âm accu. Đồng thời lúc này diode D2 cũng được dẫn để bảo vệ T2

d. Đèn sáng, dòng điện qua đèn: dương accu(R0(D2(E, T2(C,T2(đèn (âm accu

Câu 36: Đèn sáng khi 
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a. D1 ngắt, T1 ngắt, T2 dẫn 

b. D1 ngắt, T1 ngắt, T2 ngắt 
c. D1 ngắt, T1 dẫn, T2 ngắt 
d. D1 ngắt, T1 dẫn, T2 dẫn

Câu 37: Khi điện áp accu thấp, hãy tìm câu ″ Sai ″ 
[image: image70.png]D2





a. D1 ngắt (vì điện áp accu thấp nên chưa đủ để làm cho diode zener dẫn ngược) 

b. D1 ngắt (vì điện áp accu thấp đủ để làm cho diode zener dẫn ngược) 
c. D1 ngắt nên ngắt dòng kích âm đến cực B của T1
d. D1 ngắt, T1 ngắt, T2 dẫn 
Câu 38: Khi khóa K đóng:
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a. T1 ngắt vì bị đẳng thế dương ở 2 cực B và E, do T1 là transistor NPN
b. T1 ngắt do hở mạch tại cực B, mà T1 là transistor NPN, cần phải kích dương để hoạt động 
c. T1 dẫn, dòng kích T1 như sau : dương accu(công tắc máy(R1(khóa K(B,T1(E,T1(âm accu

d. T1 dẫn, dòng kích T1 như sau : dương accu(công tắc máy(R1(R2(khóa K ( B,T1 (E,T1 (âm accu

Câu 39 : Khi T1 dẫn thì :
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a. T2 ngắt vì bị đẳng thế dương ở 2 cực E và B, do T2 là transistor PNP, R3 và R4 lúc này tạo thành cầu phân áp 
b. T2 ngắt vì bị đẳng thế âm ở 2 cực B và E, do T2 là transistor PNP, mà lúc này T1 dẫn nên cực B của T2 được nối âm 
c. T2 dẫn, dòng kích T1 như sau : dương accu(công tắc máy(R4(E, T2(B, T2(C, T1(E,T1 ( âm accu

d. T2 dẫn, dòng kích T1 như sau : dương accu(công tắc máy(R4(B, T2(E, T2(E, T1(C,T1 ( âm accu
Câu 40 : Khi T2 dẫn thì
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a. T3 ngắt do đẳng thế âm ở 2 cực B, C của T3. Do T2 dẫn nối cực B của T3 về âm accu

b. T3 ngắt do T2 dẫn, làm đẳng thế dương 2 cực B, E của T3

c. T3 ngắt do T2 dẫn, làm đẳng thế âm 2 cực B, E của T3

d. T3 ngắt do T2 dẫn, làm đẳng thế dương 2 cực B, E của T3

Câu 41 : Khi T3 ngắt thì
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a. Cuộn dây sơ cấp có điện dòng điện qua cuộn dây như sau : dương accu(công tắc máy (cuộn dây sơ cấp (diode D(âm accu
b. Cuộn dây sơ cấp có điện dòng điện qua cuộn dây như sau : dương accu(công tắc máy (cuộn dây sơ cấp (tụ C(âm accu

c. Cuộn dây sơ cấp không có điện do diode D ngắt, làm T3 ngắt, hở mạch tại cực C, T3

d. Cuộn dây sơ cấp không có điện do T3 ngắt, hở mạch tại cực C, T3 

Câu 42:  Cuộn dây sơ cấp có điện khi 
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a. Khóa K đóng, T1 dẫn, T2 dẫn

b. Khóa K đóng, T1 dẫn, T2 ngắt

c. Khóa K đóng, công tắc máy đóng, T1 dẫn, T2 dẫn, T3 dẫn 
d. Khóa K đóng, công tắc máy đóng, T1 ngắt, T2 ngắt, T3 dẫn

Câu 43: Dòng điện qua cuộn sơ cấp
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a. Dương accu(công tắc máy (cuộn dây sơ cấp (C, T3(B, T3(âm accu 
b. Dương accu→R2→cuộn sơ cấp→cực C của T2→cực E của T2→âm accu

c. Dương accu(công tắc máy (cuộn dây sơ cấp (C, T3(E, T3(âm accu

d. Dương accu(công tắc máy (cuộn dây sơ cấp (B, T3(E, T3(âm accu

Câu 44: Khi khóa K mở: T1 … vì cực B của T1 không được nối …
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a. Ngắt, âm
b. Dẫn, dương
c. Ngắt, dương

d. Dẫn, âm

Câu 45: Khi T1 ngắt thì :
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a. T2 ngắt vì bị đẳng thế dương ở 2 cực B và E, do T2 là transistor PNP, R3 và R4 lúc này tạo thành cầu phân áp 
b. T2 ngắt vì bị đẳng thế âm ở 2 cực B và E, do T2 là transistor NPN, R3 và R4 lúc này tạo thành cầu phân áp
c. T2 dẫn, dòng kích T1 như sau : dương accu(công tắc máy(R4(E, T2(C, T2(âm accu

d. T2 ngắt vì cực B của T2 không được kích âm 
Câu 46 : Khi T2 ngắt thì T3 dẫn, dòng kích T3 như sau : dương accu(công tắc máy(…(B, T3(….(âm accu
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a. R4, cực B của T3
b. R4, cực E của T3
c. R4, cực E của T2

d. R4, cực C của T2
Câu 47 : Khi T3 dẫn thì
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a. Cuộn dây sơ cấp có điện

b. Cuộn dây sơ cấp không có điện

c. Cuộn dây thứ cấp không có điện

d. Cuộn dây thứ cấp có điện
Câu 48 : Công dụng của R1, R2 trong mạch điện :
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a. Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T1 hoạt động

b. Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T2 hoạt động

c. Tạo thành cầu chiết áp, luôn giữ cho T1 ở trạng thái dẫn

d. Tạo thành cầu chiết áp, luôn giữ cho T1 ở trạng thái ngắt

Câu 49 : Công dụng của R4, R5 trong mạch điện :

[image: image82.png]Céng thc may

IC danh lira





a. Tạo thành cầu chia áp, phân cực cho T1 hoạt động

b. Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T2 hoạt động

c. Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T3 hoạt động

d. Tạo thành cầu chiết áp, bảo vệ T2

Câu 50 : Công dụng của tụ C trong mạch điện :
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a. Cùng với điện trở R, transistor T2, bảo vệ cuộn thứ cấp

b. Cùng với điện trở R, transistor T2, bảo vệ cuộn thứ cấp, sơ cấp

c. Bảo vệ T2, giúp T2 chuyển trạng thái nhanh chóng

d. Tụ C được đấu song song với T2, giúp T2 tăng độ tin cậy, tuổi thọ

Câu 51: Cuộn dây thứ cấp có điện khi 
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a. Cuộn cảm biến không có tín hiệu, T3 dẫn
b. Cuộn cảm biến có tín hiệu, T3 ngắt
c. Cuộn cảm biến không có tín hiệu, T2 dẫn
d. Cuộn cảm biến có tín hiệu, T2 ngắt

Câu 52: Transistor T1 và T2 lần lượt là loại
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a. NPN, PNP

b. NPN, NPN

c. PNP, NPN

d. PNP, PNP
Câu 53: Khi điện áp accu cao D1 sẽ Dẫn ngược do … là diode là diode zenner, và điện áp phân cực nghịch đủ …
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a. D1, nhỏ

b. D3, lớn

c. D1, lớn

d. D3, nhỏ

Câu 54: Khi D1 dẫn ngược thì
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a. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương accu (R1(D1( cực E của T1(cực B của T1(âm  accu)
b. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương accu (R1(D1( cực B của T1(cực C của T1(âm  accu)
c. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương accu (R1(D1( R(cực B của T1(cực E của T1(âm  accu)
d. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương accu (R1(D1( cực B của T1(cực E của T1(âm  accu)

Câu 55: Khi T1 dẫn thì
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a. T2 ngắt do bị hở mạch do transistor T1 dẫn

b. T2 ngắt do bị hở mạch do D2 không cho dẫn 

c. T2 ngắt do bị đẳng thế âm 2 cực B và E, do transistor T1 dẫn
d. T2 ngắt do bị đẳng thế dương 2 cực B và E, do transistor T1 dẫn

Câu 56: Khi T2 ngắt thì Đèn sẽ … do còn bị hở mạch tại …
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a. Sáng, cực C của T2

b. Không sáng, cực E của T2

c. Không sáng, cực C của T2

d. Sáng, cực E của T2

Câu 57: Khi điện áp accu thấp D1 sẽ
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a. Không dẫn do D1 là diode thường, cầu phân áp R1, R2 đang hoạt động  

b. Ngắt do D1 là diode thường, và điện áp phân cực thuận là lớn

c. Không dẫn do D1 là diode zenner, và điện áp phân cực nghịch đủ lớn

d. Ngắt do D1 là diode zenner, và điện áp phân cực nghịch chưa đủ lớn

Câu 58: Khi D1 ngắt thì
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a. T1 ngắt do cầu phân áp R1, R2 không có điện để hoạt động

b. T1 dẫn do cầu phân áp R1, R2 có điện để hoạt động

c. T1 ngắt do cực B của T1 không được kích dương
d. T1 dẫn mặc dù D1 ngắt, do lúc này mạch gồm C, R5, R vẫn được cấp điện để hoạt động 

Câu 59: Khi T1 ngắt thì
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a. T2 ngắt do bị hở mạch do transistor T1 ngắt
b. T2 dẫn do lúc này cực E và cực B có sự chênh lệch điện áp
c. T2 dẫn do T1 ngắt, có điện dương kích vào chân B của transistor T2
d. T2 ngắt do bị đẳng thế dương 2 cực B và E, hở mạch tại cực B của T1
Câu 60: Khi T2 dẫn thì
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a. Dòng kích của T2 như sau: dương accu(công tắc máy(R1(D1(C, T1(B, T2(E,T2(âm accu accu 

b. Dòng kích của T2 như sau: dương accu(công tắc máy(R3(D2(B, T2(E,T2(âm accu

c. Dòng kích của T2 như sau: dương accu(công tắc máy(đèn (C, T2(E,T2(âm accu

d. Dòng kích của T2 như sau: dương accu(công tắc máy(R3(B, T2(E,T2(âm accu

Câu 61: Khi T2 dẫn thì
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a. Đèn sáng do T2 dẫn làm cho T1 dẫn
b. Đèn sáng, dòng điện qua đèn: dương accu(công tắc máy (D3 (đèn(R1(R2 (âm accu

c. Đèn sáng, dòng điện qua đèn: dương accu(công tắc máy (đèn(C, T2(E,T2 (R4(âm accu.
d. Đèn sáng, dòng điện qua đèn: dương accu(công tắc máy (đèn(C, T2(E,T2 (âm accu

Câu 62: Đèn sáng khi 
[image: image95.png]CTM

G
B 16





a. D1 ngắt, T1 ngắt, T2 dẫn 

b. D1 ngắt, T1 ngắt, T2 ngắt 
c. D1 ngắt, T1 dẫn, T2 ngắt 
d. D1 ngắt, T1 dẫn, T2 dẫn

Câu 63 : Công dụng của R1, R2 trong mạch điện :
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a. Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T1 hoạt động

b. Tạo thành cầu phân áp, phân cực cho T2 hoạt động

c. Tạo thành cầu chiết áp, luôn giữ cho T1 ở trạng thái dẫn

d. Tạo thành cầu chiết áp, luôn giữ cho T1 ở trạng thái ngắt

Câu 64:
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. Cuộn sơ cấp có điện


G. Cuộn sơ cấp không có điện

D. Cuộn thứ cấp có điện


H. Cuộn thứ cấp không có điện

Chọn đáp án đúng nhất, khi K mở thì :
a. ABGH

b. AFCH

c. EFCD

d. EBGD
Câu 65:
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. Cuộn sơ cấp có điện


G. Cuộn sơ cấp không có điện

D. Cuộn thứ cấp có điện


H. Cuộn thứ cấp không có điện

Chọn đáp án đúng nhất, khi K đóng :
a. ABGH

b. ABCH

c. AFCH
d. EBGD

Câu 66: 
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. D1 ngắt




G. Đèn sáng

D. Đèn tắt




H. D1 dẫn

Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn thấp:
a. AFCH

b. CEFG

c. HCFA

d. EBCH
Câu 67: 
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. D1 ngắt




G. Đèn sáng

D. Đèn tắt




H. D1 dẫn

Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn cao:
a. AFCH

b. CEFG

c. HCFA

d. HABD
Câu 68: 
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. D1 ngắt




G. Đèn sáng

D. Đèn tắt




H. D1 dẫn

Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn cao:
a. AFCH

b. HABD
c. HCFA

d. HABG
Câu 69: 
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. D1 ngắt




G. Đèn sáng

D. Đèn tắt




H. D1 dẫn

Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn thấp:
a. AFCH

b. HABD

c. HCFA

d. CEFG
Câu 70:
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. T3 dẫn




G. T3 ngắt

D. Cuộn sơ cấp có điện


H. Cuộn sơ cấp không có điện

Chọn đáp án đúng nhất, khi K đóng :
a. ABGH

b. AFGH
c. AFCH

d. EBGD

Câu 71:
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. T3 dẫn




G. T3 ngắt

D. Cuộn sơ cấp có điện


H. Cuộn sơ cấp không có điện

Chọn đáp án đúng nhất, khi K mở:
a. ABGH

b. EFGH

c. AFCH

d. EBCD
Câu 72: 
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. D1 ngắt




G. Đèn sáng

D. Đèn tắt




H. D1 dẫn

Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn cao:
a. HABD

b. CABD

c. CEFD

d. HABG
Câu 73: 
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. D1 ngắt




G. Đèn sáng

D. Đèn tắt




H. D1 dẫn

Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn thấp:
a. HABD

b. CABD

c. CEFG

d. HABG

Câu 74: Khi K mở thì T1…, T2…, T3…, T4…, cuộn dây sơ cấp …
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a. Dẫn, dẫn, dẫn, dẫn, có điện 
b. Dẫn, dẫn, dẫn, dẫn, không có điện
c. Ngắt, dẫn, dẫn, dẫn, không có điện
d. Ngắt, dẫn, dẫn, dẫn, có điện

Câu 75: Khi K đóng thì T1…, T2…, T3…, T4…, cuộn dây sơ cấp …
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a. Ngắt, dẫn, dẫn, dẫn, có điện 
b. Dẫn, dẫn, dẫn, dẫn, không có điện
c. Dẫn, ngắt, ngắt, ngắt, không có điện
d. Ngắt, dẫn, dẫn, dẫn, có điện

Câu 76: Khi T1 dẫn thì dòng kích T1 như sau : dương accu ( công tắc máy (…(... (… ( … ( âm accu
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a. Khóa K, D1, R2, cực B của T1, cực E của T1

b. Khóa K, D2, R7, cực B của T1, cực E của T1
c. Khóa K, D1, R7, cực E của T1, cực B của T1

d. Khóa K, D1, R7, cực B của T1, cực E của T1

Câu 77: Khi T2 dẫn thì dòng kích T2 như sau : dương accu ( công tắc máy (R (D5 (... (… ( … (… (R3(R9( âm accu
[image: image110.png]16

CTM

én B chia dién




a. R4, cực B của T2, cực E của T2, R3

b. R6, D3, cực B của T2, cực E của T2
c. R6, cực B của T2, cực E của T2, R9
d. R6, D3, R1, D4
Câu 78: Khi T3 dẫn thì dòng kích T3 như sau : dương accu ( công tắc máy (R (D5 (R4 (C, T2 (E, T2 (... (… ( … ( âm accu
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a. Cực B của T3, cực E của T3, R9

b. Cực E của T3, cực B của T3, R9

c. Cực B của T3, cực E của T3, transistor T4
d. Cực B của T3, cực C của T3, R9

Câu 79: Khi T4 dẫn thì dòng kích T4 như sau : dương accu ( công tắc máy (R (R10 (C, T3 (... (… ( … ( âm accu
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a. Cực E của T3, R9, cực E của T4
b. Cực E của T3, cực E của T4, cực B của T4
c. Cực B của T3, cực B của T4, cực E của T4
d. Cực E của T3, cực B của T4, cực E của T4
Câu 80: 
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. T3 dẫn




G. T3 ngắt

D. T4 ngắt




H. T4 dẫn

Chọn đáp án đúng nhất, khi khóa K mở:
a. EFCH

b. AFCH

c. EBCH

d. EFGH

Câu 81: 
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A. T2 dẫn




E. T2 ngắt

B. T3 ngắt




F. T3 dẫn

C. T4 dẫn




G. T4 ngắt

D. Cuộn sơ cấp không có điện

H. Cuộn sơ cấp có điện

Chọn đáp án đúng nhất, khi khóa T1 ngắt:
a. EFCH

b. AFCH
c. EBCH

d. ABGD

Câu 82: 
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A. T1 dẫn




E. T1 ngắt

B. T2 ngắt




F. T2 dẫn

C. T3 dẫn




G. T3 ngắt

D. T4 ngắt




H. T4 dẫn

Chọn đáp án đúng nhất, khi khóa K đóng:
a. EFCH

b. AFCH

c. EBCH

d. ABGD
Câu 83: 
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A. Khóa K mở




D. Khóa K đóng

B. Có dòng điện kích dương


E. Không có dòng điện kích dương

C. Cực B của T1



F. Cực E của T1

Chọn đáp án đúng nhất, T1 ngắt là do:
a. AEC

b. ABC

c. AEF

d. DBF
Câu 84: 
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A. Khóa K mở




D. Khóa K đóng

B. T1 dẫn




E. T1 ngắt

C. Đẳng thế âm 2 cực B, E của T2

F. Đẳng thế dương 2 cực B, E của T2

Chọn đáp án đúng nhất, T2 ngắt là do:
a. AEC

b. ABC

c. DBC
d. DBF
Câu 85: 
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A. Cực B của T3



D. Cực E của T3
B. T2 dẫn




E. T2 ngắt

C. Có dòng điện kích dương


F. Không có dòng điện kích dương


Chọn đáp án đúng nhất, T3 ngắt là do:
a. EFA
b. ABC

c. DBC

d. DBF
Câu 86: 
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A. Cực B của T4



D. Cực E của T4
B. T3 ngắt




E. T3 dẫn

C. Có dòng điện kích dương


F. Không có dòng điện kích dương


Chọn đáp án đúng nhất, T3 ngắt là do:
a. EFA

b. BFA
c. DBC

d. DBF
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